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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 

tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	Đôi bàn tay xinh
	Trang phục bé yêu
	Cảm xúc của bé
	Bé bảo vệ bản thân

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 2:

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trươc ngực, đưa lên cao;

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái;

- Chân: Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa 1 chân về trước 1 chân về sau.

- Hồi tĩnh: Thư giãn nhẹ nhàng (Hoặc thiết kế các động tác của bài tập thể dục dưới các hình thức khác nhau: nhảy dân vũ, thể dục đồng diễn,…)
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	25
	Giữ được thăng bằng trên sàn khi thực hiện vận động đi trên dây
	Đi trên dây
	Tiết học "Đi trên dây"
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐH
	
	
	

	26
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên,
xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m
	Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)


	Tiết học "Đi trên ván kê dốc"


	Lớp
	Phòng chức năng
	
	HĐH
	
	

	28
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh 
	Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh


	 Trò chơi vận động “Tạo dáng”
	Lớp
	Sân chơi


	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	Trò chơi vận động“Thả lá”
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Trò chơi vận động “Bước chân cảm xúc”
	
	
	
	
	HĐNT
	

	43
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	Trò chơi vận động “Dán sticke cảm xúc theo nhạc”
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	47
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật


	Trò chơi vận động “Mèo đuổi chuột”
	Lớp
	Sân chơi


	HĐNT
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Trò chơi vận động “Giăng lưới bắt cá”
	
	
	HĐNT
	
	
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi vận động “Gắn gương mặt cảm xúc”
	
	
	
	
	HĐNT
	

	48


	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn


	Trò chơi vận động "Đá bóng lăn"
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	HĐNT
	

	89


	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	Trò chơi vận động “Khiêu vũ với bóng”
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	96


	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	Bật xa tối thiểu 50cm
	Trò chơi vận động “Nhảy bao bố”
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	98
	Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ cao 40-45cm xuống


	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)


	Tiết học''Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)''
	Lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH 
	

	
	
	
	Trò chơi vận động “Trồng nụ, trồng hoa”
	Lớp
	 Sân chơi


	HĐNT
	
	
	

	110
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Trò chơi vận động “Kéo co”
	
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi vận động “Tập đánh trống”
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Quan sát về cử động của đôi bàn tay, ngón tay, cổ tay.

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Tạo hình bóng bàn tay trên sân
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ chơi: “Những ngón tay ngoan”

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	117
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số


	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số


	HĐCCĐ:Vẽ các bộ phận cơ thể bé bằng phấn trên sân
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Vẽ trang phục trẻ thích trên sân.
	
	
	
	 HĐNT
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Vẽ cảm xúc khuôn mặt( Vui, buồn, tức giận, bé bằng nước trên sân
	
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Vẽ đồ dùng bảo vệ cơ thể bé 
	
	
	
	
	
	HĐNT

	123
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu


	Xây cửa hàng sơn móng tay
	   Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Xây cửa hàng thời trang
	
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Xây dựng ngôi nhà cảm xúc
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Xây bệnh viện nhi đồng
	
	
	
	
	
	HĐG

	126
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Học kỹ năng cài cởi cúc áo, kéo khóa áo xâu, luồn, buộc dây
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	134
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường

	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ…
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	139
	Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa chọn được một số thực phẩm khi gọi tên nhóm

	Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm
	HĐCCĐ: Trò chuyện cùng bác cấp dưỡng ở trường
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT

	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản


	Chế biến một số món ăn: Cá rán, trứng luộc, rau xào, nấu cơm…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	154
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người


	 HĐCCĐ: Bé làm chuyên gia tư vấn dinh dưỡng
	   Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	

	159
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 


	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 


	    Lớp
	Lớp học
	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN



	162
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt


	Rèn luyện kỹ năng lau mặt


	Lớp 
	Lớp học
	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN



	165
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng


	Tiết học: " Giữ sạch hàm răng xinh".


	Lớp 
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	175


	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	Nội quy khu vực vệ sinh
	Hoạt động vệ sinh
	Lớp 
	Lớp học
	VS-AN


	VS-AN
	VS-AN


	VS-AN



	185


	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Hoạt động vệ sinh
	Lớp 
	Lớp học
	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN



	186
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất


	Hoạt động vệ sinh
	
	
	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN



	198
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Giữ vệ sinh thân thể
	 Hoạt động vệ sinh
	Lớp


	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	200
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Hoạt động vệ sinh
	
	
	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN


	VS-AN



	207
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản


	Hoạt động vui chơi: Phòng y tế của trường. Kể được tình trạng sức khỏe của mình cho bác sĩ
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG

	
	
	
	HĐC: Trò chuyện với trẻ về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19
	
	
	
	
	
	HĐC

	211
	Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Một số đồ vật gây nguy hiểm


	HĐC: Trẻ xem một số video về việc an toàn trong việc sử dụng điện nước.

	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	214
	Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần


	Một số khu vực nguy hiểm


	HĐCCĐ: Quan sát trò chuyện về những nơi nên chơi và không nên chơi trên sân trường
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	220
	Biết kêu cứu, gọi người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm


	Địa chỉ, số điện thoại của người thân và các số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115

	HĐC: Trò chơi thực hành: Nói địa chỉ , số điện thoại của người thân và các số điện thoại trợ giúp 111, 113,114, 115
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	228
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	Tiết học: " Ứng dụng STEAM Tìm hiểu về đôi bàn tay xinh"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Quan sát, trò chuyện tác dụng của đôi bàn tay 
	
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	
	

	234
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Tiết học: “Trang phục của bé”
	Lớp


	Lớp học
	
	HĐH 
	
	

	
	
	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi
	
	
	HĐG
	  HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	HĐCCĐ: Quan sát, trò chuyện tại  xưởng sản xuất, thiết kế thời trang bé yêu tại góc Steam của trường.

	
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Quan sát trang phục của bé trai, bé gái.
	
	
	
	
	
	

	236
	Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	HĐC: Dạy trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau của trang phục mùa hè, mùa đông
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC


	
	

	238
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công 
	 Cửa hàng tạp hóa 

Găng tay, kem chống nắng, bấm móng tay, sơn móng tay, vòng tay

	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Cửa hàng thời trang

Kính, mũ, giầy, dép….
	
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Tấm chắn giọt bắn, xà phòng, sát khuẩn, găng tay
	
	
	
	
	
	HĐG

	274
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Một số đặc điểm, tính chất của nước


	HĐCCĐ: Quan sát sự bay hơi của nước
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Quan sát sương đọng trên lá
	
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	293


	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Đếm nhận biết số lượng trong phạm vi 6
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	296
	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	Tiết học “Đếm đến 7, nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 7, nhận biết chữ số 7”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	299
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	HĐC: Ôn thêm bớt số lượng, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Thêm bớt số lượng, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6
	
	
	HĐG
	
	
	

	305
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh
	Tiết học  “Chia nhóm có số lượng là 6 thành 2 phần bằng các cách khác nhau”
	 Lớp
	 Lớp học
	
	HĐH

 
	  
	  

	
	
	
	Chia nhóm có số lượng là 6 thành 2 phần bằng các cách khác nhau”

	
	
	  
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	312
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan


	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Hoạt động vui chơi


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	317
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp


	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Xếp đồ vật theo ý thích
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	350
	Nói đầy đủ được họ và tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình
	Bé tự giới thiệu về bản thân


	Bé tự giới thiệu về bản thân


	Lớp 
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	

	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Tiết học: “Truyện: Chú mèo đánh răng”
	Lớp

	Lớp học


	
	
	
	HĐH

	
	
	
	HĐC: “Truyện: Chiêc áo trắng biết buồn” 
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	HĐC: “Truyện: Bàn tay có nụ hôn”
	
	
	HĐC
	  
	
	

	
	
	
	HĐC: “Truyện: Bé với người lạ”

	
	
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	HĐC: “Truyện: Bé Minh Quân dũng cảm”

	
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	HĐC: “Kể truyện sáng tạo rối bóng bằng đôi bàn tay”

	
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	HĐC: “ Kể truyện đi tìm cảm xúc thất lạc”

	
	
	
	
	HĐC
	

	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Tiết học:" Thơ: “Tay ngoan"
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	HĐC: Thơ  “ Trình diễn thời trang” 
	
	
	
	  HĐC
	
	

	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ về trùm thơ cảm xúc của bé
	
	
	
	
	HĐC
	

	403
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	Hoạt động vui chơi


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	425
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem


	Tự chọn sách để "đọc" và xem


	Biết tự chọn sách  để đọc và xem

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	HĐC: Cho trẻ hoạt động tại thư viện sách tuổi thơ

	Lớp
	Phòng thư viện
	HĐC
	
	
	

	428
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân


	Kể truyện sáng tạo rối bóng bằng đôi bàn tay
	Lớp 
	Lớp học


	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Trẻ  chủ động kể truyện theo tranh, kể truyện bằng sa bàn, rối đáng yêu về chủ đề

	
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Tiết học:" LQCC: A,Ă,Â"
	Lớp
	Lớp học

	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Tiết học:"Trò chơi chữ cái: E, Ê"


	
	
	
	
	
	 HĐH

	
	
	
	HĐC: “Ôn nhóm chữ cái O, Ô, Ơ”
	
	
	   HĐC
	
	
	

	444
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Tiết học: “ TTCC: A, Ă, Â”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Sao chép,, in chữ cái A, Ă, Â trong từ
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Sao chép in chữ cái E, Ê trong từ
	
	
	
	
	
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	

	451
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại

	Một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình
	Đón trả trẻ
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	454
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm dược
	Sở thích, khả năng của bản thân
	Đón trả trẻ
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	HĐCCĐ: Trò chuyện về sở thích cách phối đồ của trẻ.


	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	

	458
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày


	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	HĐC: Kỹ năng gấp quần áo
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	460
	Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân


	Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân


	Tiết học" Bé với người lạ"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	HĐC: Chơi trò chơi về bảo vệ bản thân: “Ngôi nhà an toàn”
	
	
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay về chống xâm hại tình dục cho trẻ em


	
	
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	HĐC: Thực hành: dạy trẻ xử lý các tình huống đối phó với người lạ


	
	
	
	
	
	HĐC

	461
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân


	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 


	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	471
	Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác
	Một số trạng thái cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ
	Tiết học “Cảm xúc của bé”
	Lớp


	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	HĐCCĐ: Trò chuyện về một số việc làm Giúp trẻ vui mỗi ngày
	
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ trò chơi xúc xắc cảm xúc”
	
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	475
	Biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	Biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	HĐCCĐ: Sân chơi cảm xúc
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	476
	Biết thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi
	Quan tâm đến người thân và bạn bè


	Hoạt động vui chơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	478
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	HĐC: Thực hành thể hiện cảm xúc: Buồn, vui, tức giận, xấu hổ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	HĐCCĐ: Quan sát trò chuyện cảm xúc trong ngôi nhà cảm xúc
	
	
	
	
	HĐNT
	

	494
	Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
	Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp


	 Đón trẻ vào lớp Theo biểu bảng thể hiện những cảm xúc (Yêu thương, thả tim, đập tay, ôm, nhún nhẩy...)
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	506
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.


	Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.


	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	511
	Thích chăm sóc cây, con vật
	Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối 
	Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối
	Toàn khối
	Sân trường
	
	
	
	HĐTN

	514
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường


	HĐCCĐ: Dạo chơi và vệ sinh sân trường
	Lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	532
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…


	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Tiết học: "Dạy hát: Bé mặc quần áo"
	Lớp 
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	HĐC: “Dạy trẻ hát khúc hát đôi bàn tay”
	
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	HĐC: "Dạy hát: Nụ cười của bé "
	
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	HĐC:"Dạy hát: Chiếc áo mùa đông"
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	HĐC: “Dạy trẻ hát tự bảo vệ bản thân”
	
	
	
	
	
	HĐC

	537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo tiết tấu)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, , thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, ti
	Tiết học: "Dạy KNVĐ: múa nụ cười của bé"
	  Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Múa hát các bài hát trong chủ điểm

	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm


	Trải nghiệm “Dự án thiết kế trang phục"
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐTN
	
	

	
	
	
	Tiết học:" Dự án thiết kế trang phục"
	
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Tiết học:" Dự án thiết kế tấm chắn giọt bắn"
	
	
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Tiết học: “Dự án thiết kế làm vòng tay từ vỏ sò, vỏ ốc”
	
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Trẻ dùng các kỹ năng đã học để tạo sản phẩm bằng các nguyên vật liệu khác nhau.
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	544
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐC: Cho trẻ vẽ tạo hình các con vật từ bàn tay
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Hoạt động vui chơi
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	547
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối


	HĐC: Hướng dẫn trẻ xé dán, trang trí những bàn tay xinh


	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Hoạt động vui chơi
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	550
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thíchcục cân đối
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	HĐC: Trẻ nặn những khuôn mặt cảm xúc vui, buồn, tức giận…
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Hoạt động vui chơi
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	562
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Hoạt động vui chơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ nhảy dân vũ tại phòng âm nhạc
	
	Phòng chức năng
	
	HĐC
	
	

	568
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Hoạt động vui chơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ làm dép từ các nguyên liệu khác nhau


	
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	HĐC: Dạy trẻ làm mặt nạ cảm xúc
	
	
	
	
	HĐC
	

	570
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích


	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Hoạt động vui chơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	572
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình


	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Hoạt động vui chơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực phát triển
	Tổng số:
	65
	60
	59
	62

	
	
	Lĩnh vực phát triển thể chất:
	23
	17
	20
	23

	
	
	Lĩnh vực phát triển nhận thức:
	10
	13
	7
	7

	
	
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
	12
	6
	7
	7

	
	
	Lĩnh vực phát triển TCKN XH:
	6
	8
	11
	13

	
	
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ:
	14
	16
	14
	12

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Tổng số:
	58
	55
	51
	55

	
	
	Đón trả trẻ:
	4
	4
	4
	4

	
	
	Thể dục sáng:
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc:
	26
	24
	23
	28

	
	
	Hoạt động ngoài trời: 
	11
	8
	11
	8

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ:
	7
	7
	7
	7

	
	
	Hoạt động chiều: 
	11
	9
	8
	9

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học:20
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	2
	1
	0

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	2
	0
	1
	2

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Đôi bàn tay xinh
	1
	Từ 04/10 đến  08/10/2021
	
	

	Trang phục bé yêu
	1
	Từ 11/10 đến  15/10/2021
	
	

	Cảm xúc của bé
	1
	Từ 18/10 đến 22/10/2021
	
	

	Bé bảo vệ bản thân
	1
	Từ 25/10 đến  29/10/ 2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Đôi bàn tay xinh”
	Nhánh “Trang phục bé yêu
	Nhánh “Cảm xúc của bé”
	Nhánh “Bé bảo vệ bản thân”

	Giáo viên
	- Tạo môi trường mở có các góc chơi phù hợp với chủ đề: Đôi tay xinh của bé.

Sưu tầm tranh ảnh, 
- Câu chuyện: Giấc mơ kỳ lạ,lão miệng.. ,
- Bài thơ: Tay ngoan, thơ xòe tay.. 
- Bài hát : Khúc hát đôi bàn tay, xòe tay..  

- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc sao cho phù hợp

- Một số đồ dùng đã qua sử dụng: Vỏ hộp, hộp xốp, vỏ hộp sữa, chai nhựa vỏ sò, vỏ ốc, quả thông, ngọc trai…

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động 

- Tuyên truyền nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ với phụ huynh.

- Vệ sinh lớp học


	- Thiết kế môi trường các góc theo nhánh “Trang phục bé yêu”

- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở các góc sao cho phù hợp

- Chuẩn bị nguyên vật liệu, phế thải phong phú tại khu trải nghiệm STEAM, một số đồ dùng đã qua sử dụng: Vỏ hộp, hộp xốp, vỏ hộp sữa, chai nhựa vỏ sò, vỏ ốc, quả thông, ngọc trai, vỏ bọc hoa quả…

- Sưu tầm tranh ảnh.

- Truyện: Chiếc áo trắng biết buồn
 - Thơ: Trình diễn thời trang

- Bài Hát: Chiếc áo mùa đông, bé mặc quần áo.

- Băng hình, video các bài hát như bé mặc quần áo, áo mới... 

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ cho phụ huynh

- Vệ sinh lớp học


	- Thiết kế môi trường các góc theo nhánh “Cảm xúc của bé”.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, len, bìa cứng, giấy màu, miếng meka, nhựa cứng....

- Một số đồ dùng đã qua sử dụng: Vỏ hộp, hộp xốp, vỏ hộp sữa, chai nhựa vỏ sò, vỏ ốc, quả thông, ngọc trai…

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về  chủ đề “cảm xúc của bé”.

- Lựa chọn một số trò chơi nhảy bao bố, khiêu vũ với bóng
Bài hát: Nụ cười của bé

Câu chuyện: Bé Minh Quân biết buồn 

- Bài hát:

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ cho phụ huynh

- Vệ sinh lớp học
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “ Bé bảo vệ bản thân”

- Thiết kế môi trường mở các góc chơi phù hợp với chủ đề “Bé bảo vệ môi trường”

Sưu tầm tranh ảnh,
 câu chuyện: Chú mèo đánh răng, 
Bài thơ: Cảm xúc của bé

Bài hát: Giữ sạch hàm răng xinh, mình tập đánh răng 
- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ trải nghiệm chăm sóc vườn trường: Dây chuyền, bình tưới nước chậm, dụng cụ làm vườn, gằn tay, quốc, hót rác, bình tưới, các nguyên liệu trang trí…..

 -Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động 

- Tuyên truyền nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ với phụ huynh.

- Vệ sinh lớp học



	
	* Chuẩn bị cho trẻ chậm phát triển về tình cảm
-  Sưu tầm nhiều sách truyện, video về cảm xúc, về cách xử lý tình huống. Tự tin trong giao tiếp
- Tạo môi trường tràn ngập yêu thương, quan tâm đến nhu cầu tâm lý của trẻ.

- Hướng trẻ vào các hoạt động tập thể để giúp trẻ tự tin hơn.
- Giáo viên phối kết hợp với phụ huynh luôn chia sẻ và cho trẻ tham gia nhiều hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Chuẩn bị cho trẻ sợi dây to hơn và ngắn hơn vào tiết học “ Đi trên dây”


	Nhà trường
	- Đầy đủ cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện cho giáo viên và trẻ hoạt động một cách tốt nhất

Cung cấp đồ dùng đồ chơi găng tay, xịt xát khuẩn, Chuẩn bị đồ dùng tại khu vu chơi, bể chơi cát nước, đồ chơi  vật chìm nổi, đồ chơi câu cá  khu vui chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
	- Đầy đủ cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện cho giáo viên và trẻ hoạt động một cách tốt nhất

Cung cấp đồ dùng đồ chơi tại khu vui chơi, bể chơi cát nước, đồ chơi  vật chìm nổi, đồ chơi câu cá các đồ dùng  phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ
	- Đầy đủ cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện cho giáo viên và trẻ hoạt động một cách tốt nhất

- Cung cấp tài liệu một số tranh ảnh những nơi chơi, không nên chơi tại sân trường. trên bảng tuyên  đồ dùng đồ chơi nguyên học liệu khu vui chơi, bể chơi cát nước, đồ chơi  vật chìm nổi, đồ chơi câu cá hoạt động của cô và trẻ

	- Đầy đủ cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện cho giáo viên và trẻ hoạt động một cách tốt nhất

đồ dùng đồ chơi nguyên học liệu khu vui chơi, bể chơi cát nước, đồ chơi  vật chìm nổi, đồ chơi câu cá

- Cung cấp bộ đồ dùng làm vườn (cuốc, xẻng, ủng, găng tay, bình tưới…) phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ

	Phụ huynh
	- Tạo tâm thế không khí thoải mái cho trẻ đến lớp, đến trường.

- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể .

- Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề trẻ đang học.

 - Các bài hát: Tay thơm tay ngoan,  , bài thơ, câu chuyện, 
các trò chơi dân gian: Nhảy bao bố, kéo co,
- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Giấy một mặt, vỏ hộp, bìa, lịch cũ, vỏ sò, vỏ ốc, ngọc trai, quả thông, lá dừa,........

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ
	Trang phục gọn gàng, sạch sẽ cho trẻ đến trường

Hướng dẫn trẻ mặc quần áo và cài cởi quần áo đúng cách.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ

- Trò chuyện với trẻ về trang phục phù hợp theo mùa.

- Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề trẻ đang học, các bài hát, bài thơ, câu chuyện, các trò chơi dân gian....

- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Giấy một mặt, vỏ hộp, bìa, lịch cũ, vỏ sò, vỏ ốc, ngọc trai, quả thông, lá dừa,....
	- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề

- Giúp trẻ nhận biết một số cảm xúc vui, buồn, giận, xấu hổ sợ hãi.

- Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề trẻ đang học, các bài hát, bài thơ, câu chuyện, các trò chơi dân gian...

- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Giấy một mặt, vỏ hộp, bìa, lịch cũ....
	- Tạo tâm thế không khí thoải mái cho trẻ đến lớp, đến trường.

- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ bản thân khi gặp người lạ, khi trẻ ở nhà một mình hay nhứng nơi nguy hiểm cần phòng tránh

- Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề trẻ đang học, các bài hát, bài thơ, câu chuyện, các trò chơi dân gian....

- Sưu tầm các nguyên vật liệu: Giấy một mặt, vỏ hộp, bìa, lịch cũ, vỏ sò, vỏ ốc, ngọc trai, quả thông, lá dừa,...

	Trẻ
	Sư tầm tranh ảnh về các bạn cùng trang lứa và các hình ảnh về bộ phận cơ thể

- Cùng giáo viên sưu tầm tranh ảnh về chủ đề nhánh “Đôi bàn tay xinh”

- Sắp xếp đồ chơi và tạo môi trường cùng cô.
	Sư tầm tranh ảnh về các bạn cùng trang lứa và các hình ảnh trang phục bé trai, trang phục bé gái

- Sắp xếp đồ chơi và tạo môi trường cùng cô.
	Sư tầm tranh ảnh về các cảm xúc của bé

- Cùng giáo viên sưu tầm tranh ảnh về chủ đề nhánh “Cảm xúc của bé”

- Sắp xếp đồ chơi và tạo môi trường cùng cô.
	Cùng giáo viên sư tầm tranh ảnh về số điện thoại khẩn cấp và cách bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm.

- Sắp xếp đồ chơi và tạo môi trường cùng cô.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp: Theo biểu bảng thể hiện những cảm xúc (Yêu thương, thả tim, đập tay, ôm, nhún nhẩy....), tự cất đồ dùng cá nhân.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

- Phụ huynh ký nhận sổ theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ khi đến lớp

- Ổn định lớp

- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề:Bản thân

+ Trò chuyện về đặc điểm, trang phục của bạn trai, bạn gái; tác dụng và cách giữ gìn cơ thể của trẻ luôn được sạch, đẹp và có ích; trẻ nói lên sở thích và ước mơ của mình.

+ Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp

+ Biết tránh một số trường hợp không an toàn như người lạ bế, ẫm rủ đi chơi, cho đồ ăn hay tự ý ra khỏi trường, lớp khi chưa được người lớn cho phép

- Nghe nhạc thiếu nhi về nội dung chủ đề: Tay thơm tay ngoan, chiếc áo mùa đông, nụ cười của bé

- Trẻ chơi đồ chơi cùng bạn.

* Động viên, chia sẻ cho trẻ xem những video, tranh ảnh, tạo cho trẻ tâm lý thoải mái
	

	2
	Thể dục sáng
	*Khởi động: Trẻ đi với các kiểu đi: Kiễng gót, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm..

*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài hát “Khúc hát đôi bàn tay”

Bài 2: 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trươc ngực, đưa lên cao.

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa 1 chân về trước 1 chân về sau.

- Hồi tĩnh: Thư giãn nhẹ nhàng. 

(Hoặc thiết kế các động tác của bài tập thể dục dưới các hình thức khác như: Nhảy dân vũ, bài thể dục nhịp điệu...).
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

Đôi bàn tay xinh
	Ngày 04/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thể chất

- Tên HĐH:

Đi trên dây.
	Ngày 05/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: nhận thức

- Tên HĐH:

Ứng dụng STEAM: Dự án Đôi bàn tay xinh.
	Ngày 06/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Ngôn ngữ

- Tên HĐH:

Làm quen chữ cái a, ă â.
	Ngày 07/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thẩm mỹ

- Tên HĐH: Dự án thiết kế: Làm vòng tay từ vỏ sò, vỏ ốc.
	Ngày 08/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Ngôn ngữ

- Tên HĐH:

Thơ: “Tay ngoan”.
	

	
	
	Nhánh 2

Trang phục bé yêu
	Ngày 09/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thể chất

- Tên HĐH:
Đi trên ván dốc.
	Ngày 10/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Nhận thức

Trang phục bé yêu
	Ngày 11/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thẩm mỹ

- Tên HĐH:

Dự án thiết kế trang phục của bé.

	Ngày 12/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Nhận thức

Tên HĐH:

- Tách, gộp nhóm có 6 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Ngày 13/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thẩm mỹ

- Tên HĐH: Dạy kỹ năng ca hát: “Bé mặc quần áo”.

- Hát nghe: “Bé khoe áo mới”.

TCÂN: Bé thi mặc quần áo.
	

	
	
	Nhánh 3 

Cảm xúc của bé
	Ngày 18/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thể chất

- Tên HĐH:

Bật nhảy từ trên cao xuống

	Ngày 19/10/21 Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thẩm mỹ

- Tên HĐH: Dạy kỹ năng vận động: Múa “Nụ cười của bé”.

- Hát nghe: “Nụ cười xinh”.

TCÂN: Chiếc hộp cảm xúc
	Ngày 20/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: TCKNXH

- Tên HĐH: Cảm xúc của bé
	Ngày 21/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Ngôn ngữ

- Tên HĐH:

Tập tô chữ cái   A, Ă Â.
	Ngày 22/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Nhận thức

Tên HĐH:

- Đếm đến 7, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 7, nhận biết số 7
	

	
	
	Nhánh 4

 Bé bảo vệ bản thân
	Ngày 25/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thể chất dinh dưỡng, sức khỏe
- Tên HĐH:
Giữ sạch hàm răng xinh.
	Ngày 26/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo:

ngôn ngữ

- Tên HĐH:

Truyện chú mèo đánh răng.
	Ngày 27/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo:
Thẩm mỹ

- Tên HĐH:
Dự án: Thiết kế tấm chắn giọt bắn.


	Ngày 28/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo:

TKKNXH

- Tên HĐH:
Bé với

người lạ
	Ngày 29/10/21

Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Ngôn ngữ

- Tên HĐH:

Trò chơi chữ cái: E, Ê.
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	Hoạt 

động ngoài trời


	Nhánh 1

Đôi bàn tay xinh
	Ngày 04/10/21

- HĐCCĐ: Tạo hình bóng bàn tay trên sân trường.

- Chơi vận động: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do:

Trẻ chơi tại khu vui chơi: Đu quay, cầu trượt, thú nhún, bập bênh, vòng quay bóng.
	Ngày 05/10/21

- HĐCCĐ:  Vẽ các bộ phận cơ thể  bé bằng phấn trên sân trường.

- Chơi vận động: Thả lá.

- Chơi tự do

tại khu vực cát, nước: Chơi vật chìm vật nổi, câu cá, đo dung tích của nước….
	Ngày 06/10/21

- HĐCCĐ: Quan sát cử động của đôi bàn tay, ngón tay, cổ tay.

- Chơi vận động: Giăng lưới bắt cá.

- Chơi tự do: Trẻ chơi tại khác khu vực: Vận động, trải nghiệm

	Ngày 07/10/21

- HĐCCĐ: Quan sát sương đọng trên lá.

- Chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do: Trẻ chơi những trò chơi vận động trên sân.
	Ngày 08/10/21

- HĐCCĐ: Quan sát, trải nghiệm tại khu tưới nước tự động vườn ươm.
- Chơi vận động: Tập đánh trống

- Chơi tự do: Trẻ lựa chọn khu vực chơi theo ý thích trên sân.
	

	
	
	Nhánh 2

Trang Phục bé yêu
	Ngày 11/10/21

- HĐCCĐ:  Quan sát trang phục của bé trai, bé gái.

- Chơi vận động: Thả lá

- Chơi tự do

tại khu vực cát, nước: Chơi vật
chìm, vật nổi, câu cá, đo dung tích của nước….
	Ngày 12/10/21

- HĐCCĐ:   Quan sát sự bay hơi của nước.

- Chơi vận động: Đá bóng lăn

- Chơi tự do: Trẻ chơi đá bóng, đá cầu, nhảy dây…trên sân.

	Ngày 13/10/21

- HĐCCĐ:  Vẽ trang phục trẻ thích trên sân

- Chơi vận động: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: Trẻ chơi tại các khu vực: Vận động, trải nghiệm

	Ngày 14/10/21

- HĐCCĐ:  Tham quan  xưởng sản xuất, thiết kế thời trang bé yêu tại góc Steam của trường.

- Chơi vận động: Kéo co

- Chơi tự do: trẻ lựa chọn chơi các trò chơi ở những khu vực chơi mà trẻ thích.
	Ngày 15/10/21

HĐTN: Dự án Thiết kế trang phục của bé.

Nội dung: Thiết kế trang phục bé trai bé gái

Khu vực: Tại tầng vòm khu trải nghiệm Steam.

Các hoạt động trọng tâm: Thiết kế trang phục từ  các nguyên vật liệu khác nhau
	

	
	
	Nhánh 3

Cảm xúc của bé
	Ngày 18/10/21

- HĐCCĐ:  Sân chơi cảm xúc

- Chơi vận động: Tạo dáng

- Chơi tự do Nhặt lá và các trò chơi khu vui chơi: đu quay, cầu trượt, thú nhún, bập bênh, vòng quay bóng


	Ngày 19/10/22

- HĐCCĐ: Dạo chơi và vệ sinh sân trường.

- Trò chơi vận động chơi kéo co

- Chơi tự do tại khu vực cát nước: chơi vật chìm, vật nổi, câu cá, đo dung tích của nước.
	Ngày 20/10/21

- HĐCCĐ: Vẽ các gương mặt bằng nước thể hiện các cảm xúc trên sân.

- Trò chơi vận động: Dán sticke cảm xúc theo nhạc.

- Chơi tự do tại khu vực vườn ươm, tưới cây, bắt sâu…
	Ngày 21/10/21

- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số việc làm giúp trẻ vui mỗi ngày.

Trò chơi vận động: Bước chân cảm xúc.

- Chơi tự do tại khu vực cát nước: Chơi vật chìm vật nổi, câu cá, đo dung tích của nước….
	Ngày 22/10/21

- Quan sát, trò chuyện cảm xúc trong ngôi nhà cảm xúc.

- Trò chơi vận động: Gắn gương mặt cảm xúc

- Chơi tự do: Trẻ chơi đá bóng, đá cầu, cầu trượt…

	

	
	
	Nhánh 4

Bảo vệ bản thân
	Ngày 25/10/21

- HĐCCĐ: Quan sát, trò chuyện về những nơi nên chơi và không nên chơi trên sân trường.

- Chơi vận động: Kéo co

- Chơi tự do

tại khu vực cát, nước: Chơi vật chìm vật nổi, câu cá, đo dung tích của nước….
	Ngày 26/10/21

- HĐCCĐ: Sân chơi chuyên gia tư vấn dinh dưỡng

- Chơi vận động: Khiêu vũ với bóng

- Chơi tự do: Trẻ chơi đá bóng, đá cầu, cầu trượt…trên sân.

	Ngày 27/10/21

- HĐCCĐ: Vẽ đồ dùng bảo vệ cơ thể bé (khẩu trang, mũ, nón, kính…)

- Chơi vận động: Giăng lưới bắt cá

- Chơi tự do: Trẻ chơi đá bóng, đá cầu, cầu trượt…
	Ngày 28/10/21

- HĐCCĐ: Trò chuyện cùng bác cấp dưỡng ở trường.
- Chơi vận động: Nhảy bao bố

- Chơi tự do: Trẻ chơi những trò chơi vận động trên sân.
	Ngày 29/10/21

HĐTN:

Lao động khối 5 tuổi

- Nội dung: Vệ sinh và chăm sóc cây cảnh

- Khu vực: cảnh quan sân trường

- Các hoạt động trọng tâm ( Nhặt lá cây và rác quanh sân trường, lau lá cây, bắt sâu, nhặt lá vàng và tưới cây, rửa tay sạch bằng xà phòng
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định.

-  Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

- Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống, ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa, ăn hết xuất.

- Thực hiện các quy định của trường lớp, các quy định tự phục vụ bản thân , bảo vệ sinh môi trường
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

Đôi bàn tay xinh
	Ngày 04 /10/21

- Nhóm 1: Chơi tại tầng vòm Steam

- Nhóm 2: chơi tầng vòm Vườn cổ tích

- Kể truyện cho trẻ nghe: “ Bé Minh Quân dũng cảm”.
	Ngày 05/10/21

- Cho trẻ vẽ tạo hình các con vật từ bàn tay.

- Kể truyện sáng tạo rối bóng bằng đôi bàn tay.

- Dạy trẻ bài hát: “Khúc hát đôi bàn tay”.
	Ngày 06/10/21

- Trẻ nhảy dân vũ tại phòng âm nhạc.

- Hướng dẫn trẻ chơi: “Những ngón tay ngoan”.
	Ngày 07/10/21

- Cho trẻ hoạt động tại thư viện sách tuổi thơ.

- Hướng dẫn trẻ xé dán, trang trí những bàn tay xinh.


	Ngày 08/10/21

-  Nghe kể chuyện: “Bàn tay có nụ hôn”.

-  Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.


	

	
	
	Nhánh 2

Trang Phục bé yêu
	Ngày 11/10/21

- Dạy trẻ so sánh đặc điểm khác nhau của trang phục mùa đông và mùa hè.

- Dạy trẻ bài thơ: “Trình diễn thời trang”.
	Ngày 12/10/21

- Học kỹ năng cài, cởi cúc áo, kéo khóa áo, xâu luồn buộc dây.

- Ôn thêm bớt số lượng, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6.
	Ngày13/10/21

- Dạy trẻ làm dép từ các nguyên liệu khác nhau.

- Hướng dẫn trẻ làm trong vở tạo hình.
	Ngày 14/10/21

- Dạy trẻ thực hành gấp quần áo.

- Dạy trẻ bài hát: “Chiếc áo mùa đông”.
	Ngày 15/10/21

-Nêu gương cuối tuần

-  Nghe kể truyện: “Chiếc áo trắng biết buồn”.
	

	
	
	Nhánh 3

Cảm xúc của bé
	Ngày 17/10/21

- Nhóm 1: Chơi tại tầng vòm Vườn cổ tích 
- Nhóm 2: chơi tầng vòm Văn học
- Kể truyện cho trẻ nghe: “ Kể Truyện cho trẻ nghe: Đi tìm cảm xúc thất lạc”.
	Ngày 18/10/21

- Dạy trẻ làm mặt nạ cảm xúc.

- Dạy trẻ trò chơi “Xúc xắc cảm xúc”.
	Ngày 19/10/21

- Cho trẻ hoạt động tại thư viện sách tuổi thơ 

- Dạy trẻ về trùm thơ cảm xúc của bé: Hạnh phúc, bình an, nỗi buồn, lo lắng, giận giữ.
	Ngày 20/10/21

- Nặn những khuôn mặt cảm xúc buồn, vui, tức giận…

- Dạy trẻ bài hát: “Nụ cười của bé”.
	Ngày 21/10/21

- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương cuối tuần


	

	
	
	Nhánh 4

Bé bảo vệ bản thân
	Ngày 25/10/21

- Trò chơi thực hành: nói địa chỉ, số điện thoại của người thân và các số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115.
	Ngày 26/10/21

· Nhóm 1: Chơi tại tầng vòm tầng 1 

- Nhóm 2:

+ Thực hành: Thể hiện những cảm xúc: buồn, vui, tức giận, xấu hổ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

+ Dạy trẻ bài hát: “ Tự bảo vệ bản thân”.


	Ngày 27/10/21

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng chống dịch Covid 19.

- Chơi trò chơi về bảo vệ bản thân: “Ngôi nhà an toàn”.
- Kể truyện cho trẻ nghe: “Bé với người lạ”.

	Ngày 28/10/21

- Cho trẻ xem một số video về an toàn trong việc sử dụng điện, nước.

- Dạy trẻ quy tắc 5 bàn tay về chống xâm hại tình dục cho trẻ em.
	Ngày 29/10/21

- Thực hành: dạy trẻ xử lý các tình huống đối phó với người lạ.

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT.

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích- yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
Đôi bàn tay xinh
	N2
Trang phục bé yêu
	N3
Cảm xúc của bé
	N4
Bé bảo vệ bản thân

	1


	Góc phân vai


	Nấu ăn
	- Trẻ nhập vai chơi, biết chế biến một số món ăn đơn giản (Rán cá, rán trứng, luộc, xào rau, nấu cơm…).

- Biết giới thiệu một số món ăn giàu chất dinh dưỡng.

- Biết thể hiện mối quan hệ trong góc chơi: Chào hỏi, nói giá tiền, cảm ơn khách.

- Tạo được thái độ ân cần lịch sự khi khách đến nhà hàng.
	*Trò chơi:

- Mời chào khách, giới thiệu các món ăn của nhà hàng. 

+ Bày hàng, phục vụ khách hàng.

- Trẻ thao tác chế biến món ăn trong trường 

Mầm non: Trứng sốt

cá sốt, cá rán,...

- Trẻ tập nặn bánh.

- Sắp bát đũa, cốc chén bày bàn ăn. 

- Thu dọn đồ dùng 

đồ chơi.
	* Chuẩn bị: 

- Một số thực phẩm: Tôm, cua, cá, rau, củ quả.

- Tranh một số món ăn trẻ thích bé thích. 

- Đồ dùng nấu ăn, quy trình chế biến món cá rán, trứng rán, pha nước cam, nước chanh.

 - Trang phục: Đầu bếp

(Mũ, tạp dề, găng tay).


	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	*Trẻ chơi tốt vai chơi của mình:

- Biết một số thao tác khám bệnh và biết chẩn đoán một số bệnh.

- Biết các kĩ năng khám bệnh và kể được tình trạng sức khỏe của mình cho bác sĩ.

- Biết giao tiếp với người bệnh.

- Biết chấp nhận một số quy định khám chữa bệnh.

- Thể hiện tình cảm ân cần với bệnh nhân.
	*Trò chơi: Phòng y tế của trường.

+ Tự nhận vai chơi.

+ Bác sỹ: Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, kê đơn, dặn dò.

+ Y tá phát thuốc, tiêm, bán thuốc, dặn dò bệnh nhân.


	*Trang phục bác sỹ:

- Một số đồ chơi bác sỹ: kéo, ống nghe, bông…

- Một số tranh ảnh về một số bệnh theo mùa. 

(Bệnhchân tay miệng, bệnh thủy đậu, bệnh sởi…).


	x
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết sắp xếp các mặt hàng cùng loại, biết tạo ra các mặt hàng để bán.

- Biết giao tiếp giữa người bán và người mua.

- Tỏ thái độ lịch sự, ân cần khi khách đến mua hàng.

	*Trò chơi:

- Cửa hàng tạp hóa bán: găng tay, kem chống nắng, bấm móng tay, sơn móng tay, vòng tay...

- Cửa hàng thời trang: Kính, mũ, giày, dép, quần áo, nơ, dây buộc tóc, vòng tay, khuyên tai, son môi... 

- Siêu thị nhỏ của bé: Tấm chống giọt bắn, xà phòng, sát khuẩn, súng khử khuẩn, găng tay...

*Hoạt động:

- Cô giới thiệu góc chơi và các trò chơi.

- Hỏi sở thích của trẻ 

về góc chơi

- Cho trẻ nhận vai chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tự phân công công việc.

- Trẻ giới thiệu các mặt hàng mới trong cửa hàng.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.

+ Kết thúc: Cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định.
	- Một số vòng, nhẫn, khuyên tai đồ chơi.

- Các nguyên liệu cho trẻ làm: Hạt vòng, ống mút.

Mút xốp, hoa nhí, dây…

- Một số mũ, giầy dép 

quần áo, đồ chơi.

- Một số thực phẩm rau, củ quả, trứng, tôm

cua cá.

- Một số nguyên liệu

cho trẻ làm.


	x
	x
	
	x
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	Góc xây dựng
	- Trẻ biết bàn bạc chủ đề chơi và thể hiện tốt vai chơi của mình.

- Trẻ biết kết hợp cùng nhau xây dựng được mô hình các dãy lớp học.

- Biết giới thiệu công trình.

- Trẻ chơi đoàn kết, cất lấy đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.

-Trẻ biết kết hợp cùng nhau xây dựng được mô hình các dãy lớp học.


	*Trò chơi: 

+Xây cửa hàng sơn móng tay.

+Xây cửa hàng thời trang.

+ Xây dựng ngôi nhà cảm xúc.

*Xây bệnh viện nhi đồng.


	+ Đồ chơi lắp ghép, các khối nhựa, hộp, cây xanh, hàng rào, dụng cụ xây dựng, tranh gợi ý thao tác xây.

+ Cây xanh, hàng rào, 

thảm cỏ, biển quảng 

cáo.

+ Mô hình cửa hàng

 sơn sửa móng tay

+ Tranh gợi ý thiết kế 

các gian hàng bán đồ

trang sức dành cho đôi

tay

+ Tranh gợi ý thao tác 

xây

+ Mô hình người mẫu thời trang

+ Mẫu gợi ý xây dựng

phòng y tế.

* Bổ sung các nguyên liệu địa phương sẵn có: Vỏ ngao, sò, ốc, quả thông, ...
	x
	x
	x
	x
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	Góc nghệ thuật
	- Trẻ dùng các kỹ năng đã học để tạo sản phẩm bằng các nguyên liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm về lớp học (Các bạn, cô giáo, đồ dùng đồ chơi của bé).

- Hứng thú tham gia hát các bài hát theo chủ đề.


	* Đôi tay xinh của bé

*Thời trang bé yêu

* Cảm xúc của bé
*Bé bảo vệ bản thân

+Cô gợi ý cho trẻ vào nhóm chơi:

- Hướng dẫn bao quát 

trẻ chơi.

- Cô cùng chơi với  trẻ rồi để trẻ tự chơi khi đã biết cách làm.

*Âm nhạc:

- Múa hát, biểu diễn 

các bài hát trong chủ 

điểm.
	*Một số nguyên liệu:   giấy vẽ, lọ sữa, hộp, hạt, vải vụn, vỏ ngao, sò, ốc, mai mực, quả thông, …

- Tranh vẽ gang tay.

- Một số mẫu tranh về

đôi bàn tay. ( Cá, Công, Chó, Thỏ, Cây xanh…).

-Một số nguyên liệu để trẻ trang trí khẩu trang.

- Nguyên  liệu: giấy các loại, bìa, vải, mẫu trang trí các loại trang phục bạn trai, bạn gái.

- Làm mặt nạ, sticker cảm xúc.

- Nặn gương mặt cảm xúc.

- Mẫu tấm chắn giọt bắn.

-Tranh ảnh 1 số thực phẩm và món ăn quen thuộc

-Tranh mẫu vẽ 1 số loại quả

-Bảng, đất nặn, cho trẻ nặn quả.

- Dụng cụ âm nhạc


	x
	  x
	x
	x

	4
	Góc học tập
	Văn học
	- Thể hiện sự thích thú với sách truyện và biết giữ gìn sách.

- Trẻ chủ động kể truyện theo tranh, kể truyện bằng sa bàn, rối đáng yêu, về chủ đề

- Biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi

- Trẻ biết kể truyện sáng tạo rối bóng bằng đôi bàn tay.

- Biết làm allbum, dán, hình ảnh phù hợp

- Tranh vẽ, tô màu 
	- Trẻ nhận vai chơi

- Quá trình chơi:

- Trẻ chơi có nề nếp

- Cô bao quát trẻ chơi

- Gợi ý cho trẻ một số trò chơi mới

- Cô nhập vai chơi với trẻ nếu trẻ có lúng tung khi chơi.

- Nhận xét vai chơi.


	- Kỹ năng gợi ý cách lật mở, xem sách.

- Tranh các câu chuyện.

- Sa bàn rối, các loại rối tay.

- Sân khấu rối bóng.

- Một số phụ kiện hỗ trợ trẻ kể chuyện sáng tạo với rối.

- Ngôi nhà rối.

- Allbum về chủ đề.

- Giấy, bút cho trẻ  tô màu các nhân vật trẻ thích.
	x
	    x
	x
	x

	
	
	Học tập – khám phá
	- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi và thực hiện đúng trò chơi của mình.

-Trẻ biết tên đồ dùng của góc chơi và biết sử dụng đồ dùng

- Biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi.

- Trẻ chơi các trò chơi có nội dung về chủ đề

- Biết sắp xếp lựa chọn

Phân loại các đồ dùng đồ chơi phù hợp với nội dung khám phá.


	*Trò chơi học tập:

- Đếm nhận biết số lượng trong phạm vi 6.

- Đếm nhận biết số lượng trong phạm vi 7.

- Ghép số lượng tương ứng chữ số.

- Tô màu đồ dùng nhiều hơn, ít hơn.

- Lô tô xếp các loại đồ dùng đồ chơi.

- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.

- Xếp xen kẽ.

- Tô màu đồ dùng đồ chơi ít hơn.

- Trò chơi: Tìm chữ trong từ, ghép chữ, ong tìm chữ, tô chữ, nặn chữ cái…

*Trò chơi khám phá:

+ Đôi tay xinh của bé:

- Đồ dùng bảo vệ tay

- Tác dụng của đôi bàn tay

- Cách bảo vệ đôi bàn tay.

+ Trang phục của bé:

- Trang phục bạn trai

Bạn gái

- Trang phục theo mùa

- Tác dụng của các loại trang phục.

+ Cảm xúc của bé:

- Tìm gương mặt cảm xúc

- Bánh xe cảm xúc.

+ Bé bảo vệ bản thân:

- Quy tắc 5 ngón tay

- Cách bảo vệ bản thân

- Chơi: Ngôi nhà an toàn.

- An toàn khi sử dụng điện

- Bé làm gì để phòng chống bênh Covid 19?
	+ Các biểu bảng trò chơi

+ Đồ dùng, đồ chơi: 

- Tranh, hình ảnh, lô tô, miếng ghép các thẻ mẫu của cô, quân chơi, thẻ chơi

- Hình vuông, tam giác, chữ nhật, hình tròn kích thước khác nhau, màu xanh, đỏ, vàng 

- Các biểu bảng, bảng, đất nặn, bút, chữ cái ...

- Các biểu bảng cho các chủ đề.

- Hình ảnh , lô tô 

- Kéo, keo, màu.

 
	x
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VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “BÉ BẢO VỆ BẢN THÂN” 

Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật 

( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Lĩnh vực phát triển chủ đạo: giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
Giữ sạch hàm răng xinh
	1.Kiến thức
  - Trẻ bước đầu làm quen cách đánh răng.
- Trẻ biết được các đồ dùng để đánh răng.
- Trẻ biết hàm răng khỏe đẹp là hàm răng trắng, sạch không bị sâu răng
- Trẻ biết được lợi ích của việc đánh răng và tác hại của việc không đánh răng.

2. Kỹ Năng

- Rèn trẻ thực hiện được một số thao tác đơn giản để chải răng đúng cách: Cầm cốc tay trái; cầm bàn chải tay phải, súc miệng; chải 3 mặt của răng.
- Rèn cho trẻ khả năng sử dụng các nguyên liệu hạt ngô, giấy để tạo lên hàm răng 

3. Thái độ

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ và tạo ra hàm răng sạch đẹp để có nụ cười xinh


	- Nhạc bài hát: “Bé tập đánh răng”; “Anh tý sún”; “Nụ cười xinh”
- Mô hình hàm răng, kem đánh răng, bàn chải răng.
- Mỗi trẻ một bàn chải răng và cốc.
- Hạt ngô, rổ đựng.

	*Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ cùng hát bài “Anh tí sún”
- Cô hỏi trẻ:
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về ai?

+ Tại sao lại gọi là anh Tí Sún?

+ Vì sao răng của a Tí lại bị sún?
*HĐ 1: Trò chuyện về hàm răng và cách giữ gìn hàm răng.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nụ cười xinh theo nhạc bài hát

- Cô dùng mô hình răng để kể chuyện

- Cô hỏi trẻ:
+ Răng của các con đâu?
+ Răng của các con được gọi là răng gì?
+ Răng có tác dụng gì?
+ Nếu không có răng điều gì sẽ xảy ra?
+ Làm gì để giữ hàm răng luôn trắng sạch để có nụ cười xinh?
- Cho trẻ chơi trò chơi: Giữ răng đẹp, giữ răng xinh.
+ Cách chơi, luật chơi: Trẻ chia làm hai đội, lên chọn các hình ảnh giữ gìn, bảo vệ răng gắn vào khuôn mặt cười; hình ảnh không chăm sóc bảo vệ răng gắn vào khuôn mặt khóc. Hết 1 bản nhạc, đội nào gắn đúng, gắn được nhiều đội đó sẽ chiến thắng.
*HĐ 2: Cô dạy bé mô phỏng, làm quen cách đánh răng.
- Hỏi trẻ:
+  Hàm răng đẹp, hàm răng xinh là hàm răng như thế nào?
+  Các con có thường xuyên đánh răng không?

+  Đánh răng mấy lần 1 ngày? Khi nào?

+  Đánh như thế nào?
- Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng đánh răng.
+ Cô hướng dẫn trê mô phông các bước đáng răng đơn giản.
- Giới thiệu cho trẻ biết mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng qua mô hình... sau đó vừa làm vừa giải thích cách chải răng.

* Cách chải răng:

- Lựa chọn bàn chải phù hợp (Bàn chải nhỏ, đầu lông bàn chải mêm đê không gây tổn thương cho lợi và răng).

+ Bước 1: Lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ (Chúng mình chọn loại kem đánh răng dành cho trẻ em).

+ Bước 2: Súc miệng bằng nước sạch để loại bỏ mảng bám trên răng. Chải răng cả 3 mặt (trong, ngoài và mặt nhai). 

+ Bước 3: Súc miệng thật sạch.

+ Bước 4: Rửa sạch bàn chải, vẩy khô, cắm bàn chải vào cốc, để nơi khô ráo

- Trẻ thực hiện

- Cô mời 1-2 trẻ lên làm mẫu

- Cô sửa sai cho trẻ.

- Tặng cho trẻ: Cốc, bàn chải đánh răng

Lần 1: Cho trẻ thi đua cả lớp dưới hình thức trò chơi: Đánh răng theo yêu cầu của cô.

Lần 2: Thi đua vừa đánh vừa vận động theo nhạc bài hát “Bé tập đánh răng”

- Cô vừa dạy con điều gì?

=> Giáo dục trẻ: Phải đánh răng đúng cách, đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ để có hàm răng chắc khỏe và hơi thở thơm tho.

*HĐ 3: Bé làm tạo mô hình hàm răng.
- Hỏi trẻ:

+ Có muốn tạo ra những hàm răng xinh không?

- Trẻ chơi trò chơi: “Gắn hàm răng xinh”

- Về 2 nhóm tạo mô hình hàm răng theo đội mình tương ứng vừa bốc: Gắn nguyên liệu tạo lên hàm răng hạt ngô. 

- Cho trẻ hát và vận động bài hát “Nụ cười xinh”

* Kết thúc:

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

     - Hình thức: Dự kiến quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ:

    + Quan sát biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có phấn khởi, vui vẻ khi đến lớp hay không? những  biểu hiện bất thường về sức khỏe của trẻ.

    +Đánh giá sau quan sát: Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, cụ thể các trẻ có biểu hiện không bình thường?

=> Đưa ra phương án: Hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để đưa ra hoạt động hoặc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

        2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học:  Quan sát trẻ có chú ý lắng nghe, có trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô không?

+ Hoạt động ngoài trời: Quan sát thái độ: Trẻ tích cực trong các hoạt động không?

=> Đưa ra phương án để điều chỉnh kế hoạch phụ hợp: Đối với trẻ tích cực, có thái độ, ngôn ngữ phát triển tốt nâng cao yêu cầu của bài học. Với những trẻ chưa tiết cực tham gia hoạt động tìm hiểu rõ nguyên nhân, động viên, khích lệ trẻ.

        3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Hoạt động học: 

- Hình thức: Quan sát và giao bài tập để đánh giá; Bao nhiêu trẻ biết cách đánh răng để có hàm răng sạch sẽ?

          - Bao nhiêu trẻ nhận biết được các đồ dùng để đánh răng; các thực phẩm có lợi cho răng?
+ Hoạt động góc:

- Dự kiến quan sát góc nghệ thuật: Số trẻ biết kết hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành chiếc khẩu trang đẹp?

          + Góc âm nhạc: Cụ thể những trẻ tự tin biểu diễn bài hát đôi bàn tay xinh? Những trẻ có kỹ năng chưa tốt: hát chưa đúng nhạc,   biểu diễn chưa tự tin?

- Dự kiến quan sát, đánh giá  góc xây dựng: Trẻ đã biết cách xây dựng bệnh viện, và  giới thiệu về công trình của mình chưa?

- Dự kiến quan sát góc phân vai:

          + Góc nấu ăn: Cụ thể những trẻ biết chế biết một số món ăn đơn giản, biết cách chào mời khách vào ăn?         

          + Góc bác sĩ: Số trẻ biết một số thao tác khám bệnh, biết cách giao tiếp với bệnh nhân?

    

+ Góc bán hàng: Trẻ làm được nhiều mặt hàng phong phú, biết cách mời khách vào mua hang, biết nhận và trả lại tiền thừa cho khách.

=> Đưa ra phương án để điều chỉnh kế hoạch phụ hợp: Cô gợi mở cho trẻ, khuyến khích trẻ tham gia chơi hợp tác, chia sẻ

-  Thống nhất phương pháp với cha mẹ trẻ nhằm cung cấp kiến thức kỹ năng cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi.

Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	    Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật

( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Ngôn ngữ

Truyện: “Chú mèo đánh răng”.


	1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, các nhân vật trong câu chuyện.

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện kể về bạn Mèo đánh răng.

- Trẻ trả lời được các câu hỏi và tích cực khi tham gia trò chơi, chú ý lắng nghe cô kể chuyện.

2. Kỹ năng

- Trẻ biết kĩ năng đánh răng cần có bàn chải, kem đánh răng và nước.

- Trẻ biết phải đánh răng vào buổi sáng khi ngủ dậy, sau khi ăn đồ ngọt và trước khi đi ngủ.

- Rèn luyện trẻ phát triển khả năng vốn từ.

- Bước đầu trẻ biết đóng vai các nhân vật trong câu chuyện để kể lại truyện.

3. Thái độ

- Trẻ biết đoàn kết với bạn bè, biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn xung quanh.
	- Sa bàn kể truyện “Chú Mèo đánh răng”.

- Giáo án điện tử. 

- Nhạc bài hát: “Hãy nhanh tay”, “Bé tập đánh răng”, nhạc không lời.

- Trang phục các nhân vật trong câu chuyện.

	* Ổn định tổ chức: 

- Cô và trẻ chơi trò chơi: Làm theo yêu cầu của cô

+ Cách chơi: Trẻ hát và làm động tác theo lời bài 

Hát:

            (Vòng tay đưa lên miệng

              Đưa xuống cho thật đều

              Xoay, xoay, ta xoay xoay

              Răng trắng tinh trắng tinh

              Vòng tay đưa lên miệng

              Đưa lên cho thật đều

              Xoay, xoay, ta xoay xoay

              Răng trắng tinh trắng tinh).

- Cháu vừa chơi trò chơi nói về điều gì?

- Lớp mình những ai đã biết cách đánh răng?

- Cháu đánh răng vào lúc nào?

* HĐ 1: Kể truyện cho trẻ nghe

- Cô giới thiệu truyện: “Chú mèo đánh răng”.
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với sử dụng sân khấu chiếu bóng.

- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?

- Câu chuyện nói về điều gì? Có những nhân vật nào?

- Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về chú Mèo không biết đánh răng nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên chú Mèo đã biết cách đánh răng.

- Cô kể truyện cho trẻ lần 2 kết hợp xem video trên màn hình máy tính.

* HĐ 2: Câu hỏi đàm thoại

- Bác lợn mở của hàng bán cái gì? Chú Mèo đã mua bàn chải như thế nào? Có phù hợp với Mèo con không?

- Ai đã giúp mèo con chọn được bàn chải đánh răng phù hợp? Bác Lợn đã nói gì?

- Ai đã dạy chú Mèo cách đánh răng? Và dạy như thế nào?

- Về nhà Mèo đánh răng như thế nào? Bạn Voi đã giúp bạn Mèo ra sao?

- Nhưng một hôm chú mèo thấy rất đau răng không biết là vì sao?

- Vậy con phải đánh răng như thế nào cho đúng cách?

=> Giáo dục trẻ: Khi đánh răng cần phải có bàn chải, kem đánh răng và nước, các con nhớ đánh răng sau khi ngủ dậy, sau khi ăn thức ăn và đồ ngọt và trước khi đi ngủ nhé!

* HĐ 3: Trẻ đóng kịch

- Cô dẫn truyện cho trẻ đóng vai các nhân vật thể hiện lại nội dung câu chuyện.

+ Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Hình thức dự kiến quan sát,trò chuyện phối kết hợp với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ

-  Trong giờ đón trẻ chơi trò chơi “Nụ cười xinh” để trò chuyện về trò chuyện về chăm sóc sức khỏe răng miệng 
+Đánh giá sau quan sát: Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, cụ thể các trẻ có biểu hiện không bình thường?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động không?
=> Phương án: Động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ phép lịch sự và hành vi văn minh tích cực, chia sẻ hợp tác cùng các bạn trong hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Hoạt động học: Trẻ biết cách đánh răng để có một hàm răng đẹp ?
           - Thuộc và kể lại một số lời thoại trong truyện?
           - Biết cách đóng vai kể lại câu truyện?
  
=> Phương án: Điều chinh kế hoạch cho phù hợp
Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật 

( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Thẩm mỹ

Dự án: Thiết kế tấm chắn giọt bắn.

(Mẫu)


	1. Kiến thức

- Trẻ biết được cách làm tấm chắn giọt bắn.
- Trẻ biết được các nguyên liệu để tạo ra được tấm chắn giọt bắn.

- Biết tác dụng của tấm chắn giọt bắn.

2. Kỹ năng

- E: Chế tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để chế tạo ra một chiếc tấm chắn giọt bắn.
- A: Nghệ thuật: Vẽ, tô màu, gắn đính trang trí cho chiếc tấm chắn giọt bắn thêm đẹp.
- M: Toán: Xếp chồng, đo, hình dạng, số lượng.
2 Thái độ

- Quan sát, chia sẻ, thảo luận với bạn.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.

	- Mẫu tấm chắn giọt bắn của cô.

- PowerPoit hướng dẫn trẻ cách làm tấm chống giọt bắn
- Bóng kính, thảm màu, ghim gài, kéo, băng dính tường.

- Sticker để trẻ trang trí.
	* Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ cùng nhảy theo vũ điệu 5K.

- Hỏi trẻ:

+ Vì sao cháu phải thực hiện theo quy tắc 5K?

+ Ngoài việc đeo khẩu trang để chống giọt bắn một cách tốt nhất khi giao tiếp còn có đồ dùng gì khác?

*HĐ 1: Tưởng tượng lên kế hoạch và ý tưởng: 

- Cô tặng trẻ món quà, cho một trẻ lên khám phá món quà.

- Cô đeo tấm chắn giọt bắn hỏi trẻ: Cô có gì đây?

- Tấm chắn giọt bắn dùng để làm gì?

- Cho trẻ quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét về tấm chắn giọt bắn của cô.

( Màu sắc, chất liệu, cách sử dụng, công dụng).

- Hỏi trẻ: 

+ Nếu là con thì con sẽ làm như thế nào?

+ Con đã được xem cách làm tấm chống giọt bắn chưa?

- Cho trẻ xem PowerPoit hướng dẫn trẻ cách làm tấm chống giọt bắn:

+ Bước 1: Đo tấm nhựa trong bằng tờ A4 rồi cắt lượn tròn 2 góc chiều ngang của tấm nhựa trong.

+ Bước 2: Cắt tấm vải dạ vừa vòng đầu của mình.

+ Bước 3: Dùng băng dính tường dán cố định tấm vải dạ với nhựa trong. ( Lưu ý: Dán băng dính vào chiều ngang tấm nhựa trong của phần không cắt viền).

+ Bước 4: Trang trí và gài ghim.

*HĐ 2: Thiết kế

- Cô cho trẻ thảo luận: ý tưởng làm tấm chắn giọt bắn.
- Trẻ thảo luận nhóm. Cử một trẻ vẽ. 

- Cho trẻ vẽ bản thiết kế tấm chắn giọt bắn theo ý tưởng nhóm mình định làm.

- Dự kiến các nguyên vật liệu và cách làm 

- Cô quan sát, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

*HĐ 3: Chế tạo 

M:TOÁN: Tính toán đo kích thước chiều dài của dây đeo, nguyên vật liệu sử dụng, hình dạng, đếm, sắp xếp cân đối.

E: CHẾ TẠO 

- Để chế tạo tấm chắn giọt bắn các con cần nguyên liệu và dụng cụ gì?

+ Ai là nhóm trưởng? 

+ Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các bạn như thế nào? 

+ Con đang làm gì? Làm như thế nào?

+ Tiếp theo con sẽ làm gì? 

+ Con gặp khó khăn gì không? Con đã làm gì để khắc phục?

+ Con nhờ ai giúp mình? Con thấy kết quả thế nào?

A - NGHỆ THUẬT : Cho trẻ trang trí các sản phẩm tấm chắn giọt bắn của nhóm mình.

*HĐ 4: Đánh giá

+ Cho trẻ đeo tấm chắn giọt bắn trẻ làm được.

+ Con hãy chia sẻ về cách làm tấm chắn giọt bắn của nhóm mình?

+ Con thấy chiếc tấm chắn giọt bắn của nhóm mình như thế nào? 

+ Nếu được thiết kế lại các con muốn thay đổi điều gì? 

+ Buổi học hôm nay các con học được điều gì?

+ Các con cảm thấy như thế nào? 

* Kết thúc: Cô và trẻ chụp ảnh lưu niệm
	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Hình thức dự kiến quan sát,trò chuyện phối kết hợp với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ

- Trò chuyện với phụ huynh và trẻ về một số bệnh theo mùa.
+Đánh giá sau quan sát: Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, cụ thể các trẻ có biểu hiện không bình thường?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động, có thái độ hợp tác làm việc theo nhóm?
+ Hoạt động góc: Trẻ biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè, đoàn kết hợp tác trong khi chơi.

+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động?
- Dự kiến về thời tiết: chuyển hoạt động quan sát, trò chuyện về thực phẩm giúp trẻ tăng sức đề kháng trên sân trường  sang quan sát trên máy tính.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Hoạt động học: 

- Trẻ biết tác dụng của tấm chắn giọt bắn, biết các nguyên liệu để làm ra tấm chắn giọt bắn?
          - Trẻ cách lựa chọn các nguyên liệu, các thao tác chế tạo tấm chắn giọt bắn?

+ Hoạt động góc: 

  
- Góc nghệ thuật: Nguyên liệu phong phú cho trẻ hoạt động. Trẻ biết cách làm và trang trí khẩu trang từ các nguyên liệu khác nhau. Biết tìm và kết hợp các nguyên liệu khác nhau để tạo ra sản phẩm đẹp.

- Góc xây dựng: Đồ dùng phong phú, thẩm mỹ cho trẻ hoạt động. Trẻ biết xây dựng khuôn viên bệnh viện Nhi Đồng, biết bàn bạc với thành viên trong nhóm để hoàn thiện công trình?
          - Dự kiến quan sát góc phân vai:

         + Góc nấu ăn: Trẻ biết thao tác chế biến món cá rán, biết cách sắp xếp bát đũa, bày bàn ăn?         

         + Góc bác sĩ: Biết cách trao đổi về tình hình sức khỏe với bệnh nhân. Thể hiện sự ân cần, chăm sóc với bệnh nhân?
         + Góc bán hàng: Trẻ lịch sự, ân cần chào đón khách, biết giới thiệu các mặt hàng cho khách đến mua..

         - Dự kiến quan sát góc học tập: 

 
+ Góc học tập – khám phá: Trẻ biết cách chơi trò chơi ghép chữ cái, tìm từ còn thiếu, xác định được nhóm đồ dùng nhiều hơn, ít hơn để tô màu, trẻ nhận biết được các đồ dùng bảo vệ bản thân mình? 

=> Phương án: cô động viên gợi mở, tạo hứng thú cho trẻ tích cực cho trẻ hoạt động.

Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật 

( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Lĩnh vực phát triển chủ đạo: TCKN XH

Bé với người lạ
	1. Kiến thức

- Giáo dục trẻ không đi theo và nhận quà từ người lạ.

- Trẻ biết tự bảo vệ bản thân bảo vệ bạn trước người xấu.

2. Kỹ Năng

- Rèn kĩ năng ứng phó với người xấu.

- Rèn khả năng diễn đạt mạch lạc, trả lời câu hỏi rõ ràng.

3. Thái độ

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết tự bảo vệ bản thân tránh sự dụ dỗ của người lạ.

-Trẻ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động

* Trẻ bước đầu tham gia vào một số hoạt động


	-Máy tính, video.

- Một cô giáo hóa trang người lạ.

- Nhạc bài hát: Con đã lớn khôn, Khúc hát dạo chơi.
	 * Ổn định tổ chức:

- Trẻ đang chơi “Tập tồng vông”

*HĐ 1: Bé với người lạ
- Một người lạ xuất hiện, dùng kẹo bánh, đồ chơi để dụ dỗ trẻ đi theo. Trẻ ko đi nhưng người lạ vẫn cố tình bắt một trẻ. Khi thấy cô giáo xuất hiện thì liền bỏ đi.

- Cùng trẻ trò chuyện về tình huống vừa xảy ra:

+ Các con vừa gặp ai?

+ Người lạ đã nói gì với các con?

+ Người lạ cho các con cái gì?

+ Các con nói gì với bác ấy?

+ Khi bạn bị bắt đi các con đã làm gì?

*HĐ 2: Khi bé một mình.
- Cho trẻ xem video bé Na ở nhà một mình.

* Đàm thoại:

- Khi bé Na ở nhà thì có ai đến?

- Người lạ nói gì với bé Na?

- Nếu con là bé Na con sẽ làm gì?

- Theo các con bé Na là một bạn nhỏ như thế nào?

=> Giáo dục: Khi chưa biết người lạ mặt là người tốt hay người xấu thì các con không được mở cửa nhé.

- Cho trẻ xem video Mimi bị lạc trong siêu thị.

* Đàm thoại:

- Vì sao Mimi bị lạc?

- Khi bị lạc Mimi đã gặp ai?

- Nếu bị lạc như Mimi con sẽ làm gì?

- Không chỉ ở nhà mà ở trên lớp khi có người lạ đến đón con phải làm gì?

- Khi người lạ cho quà và rủ đi cùng thì chúng mình sẽ làm gì?

- Nếu người lạ cố tình dắt chúng mình đi thì chúng mình phải làm như thế nào?

- Các con sẽ kêu lên như thế nào?

- Mời mấy trẻ lên đọc số điện thoại của bố hoặc mẹ.

=> Cô khái quát lại: Khi đi chơi ở những nơi công cộng, đông người các con không lên chạy lung tung vì rất dễ bị lạc và gặp người xấu. Khi bị lạc chúng mình tìm người giúp đỡ hoặc đứng yên một chỗ và chờ bố mẹ đến.

=> Giáo dục: Khi có người lạ đến lớp đón hay đi lạc mà gặp người lạ thì tuyệt đối không được đi theo nhé.

*HĐ 3: Bé chơi trò chơi.

*Trò chơi: Người lạ mặt.

- Cách chơi: Một trẻ đóng người lạ mặt, các bạn đang đi chơi, vừa đi vừa hát. Đến khi gặp người lạ thì chạy ngay về nhà.

- Luật chơi: Ai bị người lạ bắt sẽ phải nhảy lò cò.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

+ Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
	- Giáo viên tạo  tình huống cho trẻ làm người lạ và động viên khuyến khích giúp đỡ trẻ hoàn thành nhiệm vụ.

-Tăng cường các hoạt động cho trẻ trong giờ học

-Khích lệ, khen ngợi trẻ kịp thời khi trẻ có thái độ hợp tác tốt.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
   - Hình thức: Dự kiến quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ:

   + Quan sát biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ mệt mỏi hay hưng phấn; những  biểu hiện bất thường về sức khỏe

   +Đánh giá sau quan sát: Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, cụ thể các trẻ có biểu hiện không bình thường?

=> Đưa ra phương án: Hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để đưa ra hoạt động hoặc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

        2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học:  Quan sát đánh giá bao nhiêutrẻ tích cực tham gia các hoạt động của cô, chú ý lắng nghe cô giảng bài, trả lời được các câu hỏi của cô? 

- Quan sát thái độ của một số cháu hiếu động trong các hoạt động

+ Hoạt động góc: Quan sát  và đưa ra một số tình huống để khái quát có bao nhiêu nhóm chơi đoàn kết, biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè trong buổi chơi.

+ Hoạt động ngoài trời:  Quan sát số trẻ hứng thú tham gia các hoạt động và chưa tíc cực hoạt động

=> Phương án: Động viên khuyến khích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động bằng cách nêu gương trẻ học tốt; Cho trẻ kết nhóm với các bạn có ý thức tập trung trong các hoạt động; Trao đổi phụ huynh phối kết hợp rèn kỹ năng, thái độ cho trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Hoạt động học: 

- Quan sát, đàm thoại, đưa ra một số câu hỏi, bài tập đánh giá bao nhiêu trẻ nhận biết được người xấu và người tốt, biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn trước người xấu? Bao nhiêutrẻ tự tin trả lời được các câu hỏi của cô?

+ Hoạt động góc: 

- Dự kiến quan sát góc nghệ thuật: Đánh giá bao nhiêu trẻ tạo được nhiều sản phẩm đẹp. Biết kết hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm đẹp?

           - Dự kiến quan sát góc phân vai:

          + Góc nấu ăn: Quan sát, đánh giá bao nhiêu trẻ biết chế biết một số món ăn đơn giản, biết cách chào mời khách vào ăn.          

          + Góc bác sĩ: Bao nhiêu trẻ biết một số thao tác khám bệnh, biết cách giao tiếp với bệnh nhân?

          + Góc bán hàng: Quan sát, đánh giá bao nhiêu trẻ  biết cách sắp xếp các mặt hàng, biết cách giao tiếp giữa người mua và người bán.

          - Dự kiến quan sát góc học tập: 

          + Góc văn học: Bao nhiêu trẻ biết cách lật sách, biết cách kể truyện theo tranh, biết cách làm album.? Những trẻ có kỹ năng lật giở sách chưa tốt

          

+ Góc học tập - khám phá: Cho trẻ tham gia trò chơi và đánh giá: Có bao nhiêu trẻ biết cách chơi trò chơi nặn chữ, biết cách xếp xen kẽ, trẻ biết phân biệt người được người xấu, người tốt?

=> Phương án Căn cứ vào kết quả quan sát, đánh giá, giáo viên điều chỉnh kế hoạch phù hợp và kết hợp.

-Quan tâm, khích lệ các trẻ kém, chậm phát triển và nâng cao, điều chỉnh mục tiêu với trẻ có kỹ năng tốt.
Thứ sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Lĩnh vực phát triển chủ đạo: Ngôn ngữ

Trò chơi chữ cái e, ê


	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái e, ê thông qua các trò chơi với chữ cái.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của các trò chơi chữ cái e, ê.

2. Kỹ Năng

- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết, phát âm chữ cái e, ê trả lời câu hỏi to, rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, cho trẻ thông qua các trò chơi chữ cái.
- Rèn khả năng phản ứng nhanh với hiệu lệnh, khả năng quan sát và chú ý cho trẻ.

- Trẻ có kĩ năng hợp tác nhóm khi chơi các trò chơi.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú với giờ học, có thái độ tích cực với các trò chơi cữ cái e, ê.

- Tôn trọng luật chơi. Hợp tác, đoàn kết với bạn.


	- Tivi, nhạc các bài hát: Chickendance, bé học chữ cái, nhạc ảo thuật.

- Hộp bí mật các nét chữ rời.

- Vòng có gắn chữ, các thẻ chữ cái e, ê.

- Hộp quà, bảng gắn hoa.


	*Ổn định tổ chức: Vui cùng ảo thuật gia

- Ảo thuật gia xuất hiện cùng các em vận động theo bài “Chiken dance”.

- Ảo thuật gia làm ảo thuật lật ra chữ cái bí mật (e, ê).

- Chào mừng trẻ đến với sân chơi chữ cái 

- Gồm 2 đội chơi:

+ Đội bé ngoan

+ Đội đôi tay xinh

- Cùng 2 đội đến với “sân chơi chữ cái” gồm có bốn phần:

+ Phần 1: Hiểu ý đồng đội (TC: ghép chữ).
+ Phần 2: chung sức (TC: truyền tin).
+ Phần 3: Tăng tốc (TC: chọn chữ theo ý thích).

+ Phần 4: Về đích (TC: đố bạn).

*HĐ 1: Trò chơi chữ cái

 * Phần 1: Hiểu ý đồng đội - Trò chơi 1 “Ghép chữ”

- Tặng trẻ một món quà bên trong có nhiều mảnh ghép để tạo thành

 + Cách chơi: Mỗi trẻ chọn cho mình một mảnh ghép chữ rời, trẻ vừa đi xung quanh vòng tròn vừa hát khi có hiệu lệnh ghép chữ thì trẻ tìm đến với nhau để tạo các mảnh ghép thành chữ e, ê. 

 Luật chơi: Nhóm nào ghép đũng chữ sẽ là nhóm chiến thắng.

+ Nhận xét trẻ chơi
 *Phần 2: Chung sức - Trò chơi 2 “Truyền tin”
 + Cách chơi: Ảo thuật gia sẽ gọi một bạn đầu hàng lên nhận tin( Chữ e hoặc chữ ê), nhiệm vụ của bạn đó là ghi nhớ thông tin mình đã được nhận sau đó truyền tin về cho các bạn lần lượt cho đến hết. Bạn cuối cùng có nhiệm vụ lên lấy thẻ chữ cái mà mình vừa được truyền tin đến.

- Luật chơi: Đội nào truyền tin đúng và nhanh nhất đội đó là sẽ giành chiến thắng.

+ Kiểm tra kết quả của 2 đội chơi.

* Phần 3: Tăng tốc - Trò chơi 3: Chọn chữ theo ý thích
+ Cách chơi: Từng trẻ trong mỗi đội sẽ lên bật vào chữ cái e, ê mà trẻ thích.( Nếu trẻ nhảy vào vòng thứ nhất có chữ cái nào thì vòng tiếp theo phải nhảy vào vòng có chữ cái đó), sau đó lấy thẻ chữ cái mà mình vừa nhảy vào gắn lên bảng của đội mình.

- Luật chơi: Trò chơi sẽ diễn ra trong vòng 1 bản nhạc đội nào gắn được nhiều chữ cái yêu thích nhiều hơn đội đó sẽ là đội chiến thắng.

+ Kiểm tra kết quả và nhận xét trẻ chơi

* Phần 4: Về đích- trò chơi đố bạn

- Cách chơi: trẻ sẽ lên oẳn tù tỳ tìm ra đội thắng sẽ về hội ý ra câu đố theo bài đồng dao về chữ e, ê đội còn lại sẽ có nhiệm vụ giải câu đố của đội bạn.

- Luật chơi: Đội nào giải câu đố nhanh nhất và đúng nhất đội đó sẽ là đội chiến thắng.

* Kết thúc:

- Ảo thuật gia nhận xét các phần chơi tuyên dương, khen thưởng trẻ.
	


Thứ sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật 
( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Hoạt động trải nghiệm

Trải nghiệm chăm sóc vườn ươm


	1. Kiến thức:

-Trẻ biết lựa chọn số lượng một số nguyên vật liệu (Chai, lọ nhựa, ống nhựa….) để tạo ra chậu cây; hệ thống tưới nước tự động; trang trí khu vườn ươm.

- Trẻ biết cách chăm sóc vườn cây, hoa, rau đơn giản trong vườn ươm: nhổ cỏ, tưới nước, tỉa lá vàng, xới đất.

- Trẻ biết các đồ dùng để làm vườn: kéo, cuốc, cào, bình tưới…

2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng làm vườn: Trồng cây, gieo hạt, xới đất, trang trí cho cây, làm chậu trồng cây…

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng: cắt, gắn, buộc làm hệ thống tưới nước tự động.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, thảo luận thực hiện công việc theo nhóm.
- Có kỹ năng hợp tác, chia sẻ cùng cha mẹ và các bạn

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.

- Trẻ kiên trì, nỗ lực hoàn thành công việc được giao.

4. Các thành tố đạt được:

- Khoa học: Muốn cây phát triển thì cần ánh sáng, không khí, nước…

- Công nghệ: Làm cách nào để nước chuyển đến tưới cây 

-Kỹ thuật: Làm thế nào để thiết kế đường dẫn nước cho cây 

-Nghệ thuật: Trang trí chậu hoa, khu vườn ươm 

-Toán: Đếm số cây, so sánh kích thước của cây trong vườn ươn


	- Hạt giống, hoa, các loại củ (Khoai, hành, tỏi).

- Các loại chậu trồng cây, chai lọ nhựa.

- Ống nước, van tưới nước; ống truyền, dây thừng, dây tiô

- Màu, kéo, khăn lau

- Các biểu bảng (sự nảy mầm của hạt, Cây cần gì để lớn, Cây trồng từ hạt, cành, củ…).


	1. Trải nghiệm thực tế

1.1.Định hướng trẻ đến nhiệm vụ lao động

- Cô và trẻ hát bài: Anh nông dân và cây rau

- Con vừa hát bài hát nói về điều gì?

- Vì sao lại phải có sự giúp đỡ của nhiều người anh nông dân mới nhổ được cây rau?

- Công việc của anh nông dân làm những gì?

- Anh nông dân phải sử dụng những dụng cụ gì để làm vườn?

1.2. Nội dung chính

1.2.1. Thảo luận về nhiệm vụ lao động

- Giáo viên thảo luận với trẻ cùng phụ huynh nêu ra ý tưởng về các công việc cần thực hiện để chăm sóc vườn rau:

+ Để vườn rau của nhà trường luôn xanh tốt, chúng mình sẽ phải làm những công việc gì?

- Con làm như thế nào?

(Cho trẻ bắt chước thao tác của người làm vườn: Nhổ cỏ, xới đất, gieo hạt.) 

- Cho trẻ kết nhóm làm vườn cùng sở thích.

+ Nhóm 1: Làm hệ thống tưới nước tự động

+ Nhóm 2: Làm đất, gieo hạt, trồng cây.

+ Nhóm 3: Trồng cây theo phương pháp thủy canh

+ Nhóm 4: Làm chậu trồng cây, trang trí cho khu vườn.

-Giáo viên gợi ý cho trẻ thêm về ý tưởng nếu cần thiết hoặc tổng hợp các ý tưởng mà trẻ đưa ra. (Các công việc bao gồm: Làm hệ thống tưới nước; Làm đát, giáo hạt; Trồng cây thủy canh; tỉa lá vàng cho cây rau, lau lá cây, nhổ cỏ, tưới cây..., rửa tay sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc.)

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ tuỳ vào số trẻ trong lớp (nêu tên công việc cụ thể), cho trẻ trao đổi và nói các công việc cần làm của nhóm mình:

-Giáo viên quy định thời gian kết thúc công việc của các nhóm và yêu cầu các nhóm đến nơi để các dụng cụ lao động mang về khu vực làm việc của nhóm mình.

1.2.2. Trẻ thực hiện nhiệm vụ được giao

- Trẻ tạo nhóm, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian 20 - 25 phút cho đến khi hoàn thành công việc.

- Giáo viên quan sát trẻ làm việc, đến từng nhóm động viên, gợi ý cho trẻ cách thực hiện, giúp trẻ khi cán thiết hoặc trẻ để nghị giúp đỡ. Trẻ được tự do, thoải mái hoạt động trong quá trình lao động.

- Giáo viên thông báo cho trẻ kết thúc công việc sau khi mọi việc đã xong.

1.3. Kết thúc

- Giáo viên yêu cầu trẻ tự nhận xét, đánh giá công việc trẻ thực hiện theo nhóm và cá nhân.

- Giáo viên cho trẻ chiêm ngưỡng sản phẩm lao động của mình: vườn rau đã được làm sạch cỏ, rau không còn lá vàng, cây đã được tưới đủ nước.

- Trao phần thưởng cho trẻ sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Cả lớp chụp ảnh kỉ niệm để lưu lại ấn tượng về thành quả lao động của trẻ.

2. Hoạt động chia sẻ, rút ra kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm

2.1. Đàm thoại chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trải nghiệm

- Giáo viên đặt câu hỏi để trẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình về buổi trải nghiệm.

+ Các con đã làm những công việc gì để xây dựng vườn ươm?

+ Con cảm thấy như thế nào khi được cùng nhau làm việc?

+ Hãy nói về những điều các con thích khi tham gia các công việc xây dựng vườn ươm

+ Con thích điều gì nhất? Tại sao con thích?

2.2. Hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm

- Giáo viên hướng dẫn trẻ rút ra các kinh nghiệm của trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm. 

- Kinh nghiệm về quy trình xây dựng vườn ươm:

+Để hoàn thành tốt công việc thì các con phải làm như thế nào? Các nhóm hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm của nhóm mình cho các bạn khác.

- Kinh nghiệm về kĩ năng hợp tác:

+ Theo các con, tại sao nhóm con lại hoàn thành tốt công việc của mình như vậy?

+ Các con đã giúp đỡ nhau như thế nào để hoàn thành công việc nhanh nhất?

- Kinh nghiệm về xử lí tình huống:

- Khi thấy bạn gặp khó khăn, cần giúp đỡ, chúng mình cần làm gì?

2.3. Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn

- Giáo viên đàm thoại với trẻ nhằm định hướng vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn:

+ Các con có thể sử dụng các kinh nghiệm của mình vào hoạt động nào?

+ Trong hoạt động đó (nêu hoạt động cụ thể), con có thể sử dụng kinh nghiệm gì? Làm như thế nào?

+ Cần phối hợp với nhau như thế nào để làm việc đó tốt?

+ Nếu bản thân con hay bạn làm điều gì chưa tốt, cần cư xử như thế nào?

* Kết thúc:

- Giáo viên nhận xét trẻ và chụp ảnh kỷ niệm bên khu vườn trẻ vừa làm.
	- Giáo viên phối kết hợp với cha mẹ trẻ tạo tâm lý thoải mái luôn khích lệ động viên trẻ có thể cho trẻ đi dã ngoại cùng gia đình thăm quan trải nghiệm ở các vườn ươm, quan sát công việc của các bác nông dân gắn kết tình cảm gia đình

 - Khi trẻ làm cô giáo và phụ huynh luôn chia sẻ và làm cùng động viên giúp đỡ trẻ



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ    

 - Hình thức: Dự kiến quan sát trẻ, trò chuyện với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ:

    + Quan sát biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có phấn khởi, vui vẻ khi đến lớp hay không? những  biểu hiện bất thường về sức khỏe của trẻ.

    +Đánh giá sau quan sát: Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, cụ thể các trẻ có biểu hiện không bình thường?

=> Đưa ra phương án: Hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để đưa ra hoạt động hoặc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Trẻ tự tin, vui vẻ khi đến lớp
- 100% trẻ có sức khỏe đảm bảo tham gia các hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Trẻ hứng thú, tích cực khi tham gia trò chơi.

+ Hoạt động góc: Trẻ nhiệt tình giúp đỡ bạn trong khi chơi.

+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ năng động hoạt bát trong các hoạt động trải nghiệm?, biết chia sẻ hợp tác với cscs bạn và tre mẹ trẻ hoàn thành nhiệm vụ?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Hoạt động học: 

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái e,ê?
          + Góc nấu ăn: Trẻ biết thao tác nặn bánh tạo được ra những chiếc bánh xinh xắn, biết cách thu dọn đò dung đồ chơi?
+ Góc bác sĩ: Biết cách trao đổi về tình hình sức khỏe với bệnh nhân. Thể hiện sự ân cần, chăm sóc chu đáo với bệnh nhân?
+ Góc bán hàng: Trẻ niềm nở, vui vẻ, nhiệt tình khi khách đến mua hàng, biết giới thiệu các mặt hàng cho khách đến mua?
- Dự kiến quan sát góc học tập: 

+ Góc văn học: Trẻ giữ gìn sách truyện cẩn thận, biết cách kể truyện sáng tạo bằng rối tay, Cắt dán hoàn thiện album?
+ Góc học tập – khám phá: Trẻ biết cách chơi trò chơi ghép chữ cái, tìm từ còn thiếu, xác định được nhóm đồ dùng nhiều hơn, ít hơn để tô màu, trẻ nhận biết được các số điện thoại trợ giúp 111, 113, 114, 115.?
=>Phương án : Giáo viên thường xuyên hỏi trẻ chữ cái đã học trong mọi hoạt động để trẻ khắc sâu hơn.
- Trao đổi thông tin trong nhóm zalo của lớp, chuẩn bị những đồ dùng phục vụ cho tiết học, thống nhất các hoạt động để phối hợp với trẻ một cách nhịp nhàng nhất trong hoạt động học cũng như hoạt động trải nghiệm
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